
XVIII. GÂY MÊ HỒI SỨC

	Số

TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	1. 
	Gây mê hồi sức (GMHS) phẫu thuật u tủy
	x
	
	
	

	2. 
	GMHS nội soi ngực sinh thiết chẩn đoán bằng ống soi mềm
	x
	
	
	

	3. 
	GMHS nội soi ngực sinh thiết chẩn đoán bằng ống soi mềm
	x
	
	
	

	4. 
	GMHS cho cắt dây thần kinh giao cảm ngực
	x
	
	
	

	5. 
	GMHS cho đại phẫu ngực ở trẻ em
	x
	
	
	

	6. 
	GMHS mổ nội soi ngực ở trẻ em
	x
	
	
	

	7. 
	Kỹ thuật gây mê hô hấp với hệ thống Magill
	x
	x
	
	

	8. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản 2 nòng
	x
	x
	
	

	9. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản 1 bên với nòng chắn (blocker)
	x
	x
	
	

	10. 
	Kỹ thuật gây mê có hạ huyết áp chỉ huy
	x
	x
	
	

	11. 
	Kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy
	x
	x
	
	

	12. 
	Kỹ thuật mê tĩnh mạch theo TCI
	x
	x
	
	

	13. 
	Kỹ thuật tiến hành tuần hoàn ngoài cơ thể bằng máy
	x
	x
	
	

	14. 
	Kỹ thuật thông khí một phổi
	x
	x
	
	

	15. 
	Kỹ thuật theo dõi độ mê bằng BIS
	x
	x
	
	

	16. 
	Kỹ thuật theo dõi độ mê bằng ENTROPY
	x
	x
	
	

	17. 
	Kỹ thuật theo dõi độ mê bằng EVOKED potential
	x
	x
	
	

	18. 
	Kỹ thuật tiến hành và theo dõi áp lực nội sọ
	x
	x
	
	

	19. 
	Kỹ thuật đo luu lượng tim qua catheter swan ganz
	x
	x
	
	

	20. 
	Kỹ thuật đo lưu lượng tim PICCO
	x
	x
	
	

	21. 
	Kỹ thuật đo lưu lượng tim bằng điện từ trường
	x
	x
	
	

	22. 
	Kỹ thuật theo dõi huyết động bằng siêu âm qua thực quản
	x
	x
	
	

	23. 
	Kỹ thuật đo và theo dõi SjO2
	x
	x
	
	

	24. 
	Kỹ thuật đo và theo dõi SVO2
	x
	x
	
	

	25. 
	Kỹ thuật đo và theo dõi ScVO2
	x
	x
	
	

	26. 
	Kỹ thuật theo dõi thân nhiệt bằng máy
	x
	x
	
	

	27. 
	Kỹ thuật đặt Cathete tĩnh mạch cảnh trong
	x
	x
	
	

	28. 
	Kỹ thuật đặt Cathete tĩnh mạch cảnh ngoài
	x
	x
	
	

	29. 
	Theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm
	x
	x
	
	

	30. 
	Theo dõi áp lực động mạch phổi
	x
	x
	
	

	31. 
	Theo dõi áp lực nhĩ trái trong mổ tim
	x
	x
	
	

	32. 
	Đặt Cathete động mạch phổi
	x
	x
	
	

	33. 
	Lọc máu màng bụng sau mổ tim
	x
	x
	
	

	34. 
	Theo dõi Hb trong phòng mổ
	x
	x
	
	

	35. 
	Theo dõi Hct trong phòng mổ
	x
	x
	
	

	36. 
	Theo dõi đông máu trong phòng mổ
	x
	x
	
	

	37. 
	Theo dõi khí máu trong phòng mổ
	x
	x
	
	

	38. 
	Kỹ thuật pha loãng máu trong khi mổ
	x
	x
	
	

	39. 
	Kỹ thuật pha loãng máu đồng thể tích cấp tính ngay trước mổ
	x
	x
	
	

	40. 
	Kỹ thuật lấy lại máu trong mổ cell saver
	x
	x
	
	

	41. 
	An thần cho nội soi phế quản sinh thiết chẩn đoán
	x
	x
	
	

	42. 
	Kỹ thuật gây tê chọc kim vào khoang ngoài màng cứng ngực đường giữa, đường bên
	x
	x
	
	

	43. 
	Kỹ thuật gây tê đặt kim kết hợp tuỷ sống - ngoài màng cứng
	x
	x
	
	

	44. 
	Kỹ thuật gây tê khoang cùng
	x
	x
	
	

	45. 
	Kỹ thuật gây tê đám rối thắt lưng
	x
	x
	
	

	46. 
	Kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu
	x
	x
	
	

	47. 
	Kỹ thuật gây tê thân thần kinh bằng máy dò thần kinh
	x
	x
	
	

	48. 
	Kỹ thuật gây tê thân thần kinh bằng máy siêu âm
	x
	x
	
	

	49. 
	Gây mê hồi sức (GMHS) phẫu thuật dị dạng mạch máu não
	x
	x
	
	

	50. 
	GMHS mổ phình mạch não
	x
	x
	
	

	51. 
	GMHS phẫu thuật tai biến mạch máu não
	x
	x
	
	

	52. 
	GMHS phẫu thuật u vùng hố yên
	x
	x
	
	

	53. 
	GMHS phẫu thuật u vùng hố sau
	x
	x
	
	

	54. 
	GMHS phẫu thuật u màng não
	x
	x
	
	

	55. 
	GMHS phẫu thuật áp xe não
	x
	x
	
	

	56. 
	GMHS phẫu thuật u bán cầu não
	x
	x
	
	

	57. 
	GMHS phẫu thuật chấn thương cột sống (cổ, ngực, thắt lưng)
	x
	x
	
	

	58. 
	GMHS phẫu thuật lao cột sống (cổ, ngực, thắt lưng)
	
	
	
	

	59. 
	GMHS phẫu thuật thoát vị đĩa đệm  ngực, thắt lưng
	x
	x
	
	

	60. 
	GMHS phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cổ
	x
	x
	
	

	61. 
	GMHS phẫu thuật chấn thương sọ não (kín, hở)
	x
	x
	
	

	62. 
	GMHS phẫu thuật van động mạch chủ
	x
	x
	
	

	63. 
	GMHS phẫu thuật bắc cầu động mạch vành có hay không dung tim phổi nhân tạo
	x
	x
	
	

	64. 
	GMHS phẫu thuật hẹp eo động mạch chủ
	x
	x
	
	

	65. 
	GMHS bóc nội mạc động mạch cảnh
	x
	x
	
	

	66. 
	GMHS phẫu thuật dị dạng quai động mạch chủ
	x
	x
	
	

	67. 
	GMHS phồng động mạch chủ: gốc, ngực, bụng trên, dưới thận
	x
	x
	
	

	68. 
	GMHS phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh không tím
	x
	x
	
	

	69. 
	GMHS phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh có tím
	x
	x
	
	

	70. 
	GMHS phẫu thuật bệnh van tim (đơn giản hay phức tạp)
	x
	x
	
	

	71. 
	GMHS cho phẫu thuật vết thương tim, chấn thương tim, chèn ép tim
	x
	x
	
	

	72. 
	GMHS phẫu thuật kẹp ống động mạch qua nội soi
	x
	x
	
	

	73. 
	GMHS cho phẫu thuật khí, phế quản ở người lớn
	x
	x
	
	

	74. 
	GMHS cho phẫu thuật cắt 1 phổi, thuỳ phổi, phân thùy phổi
	x
	x
	
	

	75. 
	GMHS cho phẫu thuật thành ngực
	x
	x
	
	

	76. 
	GMHS cho mở màng phổi tối đa
	x
	x
	
	

	77. 
	GMHS cho khâu vết thương nhu mô phổi
	x
	x
	
	

	78. 
	GMHS cho cắt phổi theo tổn thương
	x
	x
	
	

	79. 
	GMHS cho bóc màng phổi trong dày dính màng phổi, lấy máu cục
	x
	x
	
	

	80. 
	GMHS cho phẫu thuật cơ hoành rách do chấn thương qua đường ngực
	x
	x
	
	

	81. 
	GMHS cho nội soi phế quản điều trị
	x
	x
	
	

	82. 
	GMHS cho nội soi phế quản trẻ em
	x
	
	
	

	83. 
	GMHS cho phẫu thuật thực quản
	x
	x
	
	

	84. 
	GMHS cho phẫu thuật u trung thất
	x
	x
	
	

	85. 
	GMHS cho phẫu thuật lớn trên dạ dày, ruột
	x
	x
	
	

	86. 
	GMHS thận niệu quản
	x
	x
	
	

	87. 
	GMHS mổ nội soi ổ bụng
	x
	x
	
	

	88. 
	GMHS mổ nội soi tuyến giáp
	x
	x
	
	

	89. 
	GMHS mổ nội soi trong phụ khoa
	x
	x
	
	

	90. 
	GMHS trên người bệnh béo phì
	x
	x
	
	

	91. 
	GMHS cho phẫu thuật gan, mật, lách, tạng
	x 
	x
	
	

	92. 
	GMHS cho thủ thuật ERCP
	x
	x
	
	

	93. 
	GMHS người bệnh chấn thương có sốc, đa chấn thương
	x
	x
	
	

	94. 
	GMHS cho mổ nội soi u xơ TLT
	x
	x
	
	

	95. 
	GMHS mổ bóc u xơ TLT
	x
	x
	
	

	96. 
	GMHS mổ cắt bàng quang
	x
	x
	
	

	97. 
	GMHS mổ basedow
	x
	x
	
	

	98. 
	GMHS mổ bướu cổ to
	x
	x
	
	

	99. 
	GMHS mổ u thượng thận gây tăng HA
	x
	x
	
	

	100. 
	GMHS mổ u tuyến ức
	x
	x
	
	

	101. 
	GMHS để mổ người có bệnh mạch vành kèm theo
	x
	x
	
	

	102. 
	GMHS để mổ trên bệnh nhân có bệnh tăng HA chưa ổn định, hay có thương tổn cơ quan đích
	x
	x
	
	

	103. 
	GMHS trên người bệnh có bệnh phổi kinh niên
	x
	x
	
	

	104. 
	GMHS trên người bệnh có hen phế quản
	x
	x
	
	

	105. 
	GMHS trên người bệnh có tiền sử hay bệnh dị ứng
	x
	x
	
	

	106. 
	GMHS trên người giảm chức năng thận hay suy thận
	x
	x
	
	

	107. 
	GMHS trên người bị suy giảm chức năng gan
	x
	x
	
	

	108. 
	GMHS trên người bệnh bị sốc, suy thở
	x
	x
	
	

	109. 
	GMHS trên người bệnh bị rối loạn nước điện giải, rối loạn thăng bằng kiềm toan, rối loạn đông máu
	x
	x
	
	

	110. 
	GMHS trên người bệnh tiểu đường
	x
	x
	
	

	111. 
	GMHS trên người bệnh nhược cơ
	x
	x
	
	

	112. 
	GMHS ở người cao tuổi
	x
	x
	
	

	113. 
	GMHS trên người bệnh có đặt máy tạo nhịp
	x
	x
	
	

	114. 
	GMHS phẫu thuật lấy thai ở người bệnh mất máu, hạ HA
	x
	x
	
	

	115. 
	GMHS phẫu thuật lấy thai ở người bệnh tiền sản giật, h/c HELP, rối loạn đông máu
	x
	x
	
	

	116. 
	GMHS để phẫu thuật mắt ở trẻ em
	x
	x
	
	

	117. 
	GMHS để phẫu thuật mắt trên người bệnh có bệnh kèm theo
	x
	x
	
	

	118. 
	Gây mê cho mổ chấn thương vùng hàm mặt
	x
	x
	
	

	119. 
	GMHS cho khối u vùng hàm mặt
	x
	x
	
	

	120. 
	Gây mê lấy dị vật đường hô hấp
	x
	x
	
	

	121. 
	GMHS cho các phẫu thuật TMH
	x
	x
	
	

	122. 
	GMHS trung phẫu ngực ở trẻ em
	x
	x
	
	

	123. 
	GMHS mổ bụng lớn ở trẻ em
	x
	x
	
	

	124. 
	GMHS mổ xương ở trẻ em
	x
	x
	
	

	125. 
	Đặt NKQ khó trong phẫu thuật hàm mặt
	x
	x
	
	

	126. 
	An thần cho nội soi đường tiêu hóa
	x
	x
	
	

	127. 
	Giảm đau sau mổ bằng Morphin tĩnh mạch theo kiểu PCA
	x
	x
	
	

	128. 
	Giảm đau sau mổ bằng thuốc tê- morphinic qua khoang NMC thắt lưng: truyền liên tục qua bơm tiêm điện
	x
	x
	
	

	129. 
	Giảm đau sau mổ bằng thuốc tê -morphinic qua khoang NMC ngực qua bơm tiêm điện liên tục
	x
	x
	
	

	130. 
	Giảm đau sau mổ bằng tiêm morphinic-thuốc tê theo kiểu PCEA
	x
	x
	
	

	131. 
	Giảm đau sau mổ bằng kết hợp thuốc qua kim CSE
	x
	x
	
	

	132. 
	Giảm đau sau mổ bằng truyền liên tục thuốc tê vào thân thần kinh hay đám rối qua catheter
	x
	x
	
	

	133. 
	Nội soi khí phế quản ở bệnh nhân suy thở, thở máy
	x
	x
	
	

	134. 
	Thở máy xâm nhập ở bệnh nhân ARDS
	x
	x
	
	

	135. 
	Lọc máu nhân tạo cấp cứu thường qui
	x
	x
	
	

	136. 
	Lọc máu nhân tạo cấp cứu liên tục
	x
	x
	
	

	137. 
	Thẩm phân phúc mạc
	x
	x
	
	

	138. 
	Nuôi dưỡng bệnh nhân bằng đường tĩnh mạch
	x
	x
	
	

	139. 
	Điều trị dò đường tiêu hóa (nuôi dưỡng x hút liên tục đường dò)
	x
	x
	
	

	140. 
	Kỹ thuật gây mê hô hấp qua mặt nạ
	x
	x
	x
	

	141. 
	Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch với etomidate, ketamine, propofol, thiopental
	x
	x
	x
	

	142. 
	Kỹ thuật đặt Mask thanh quản
	x
	x
	x
	

	143. 
	Kỹ thuật đặt combitube
	x
	x
	x
	

	144. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản với thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô hấp
	x
	x
	x
	

	145. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản khi dạ dầy đầy
	x
	x
	x
	

	146. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản với ống nội khí quản có vòng xoắn kim loại
	x
	x
	x
	

	147. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản qua mũi
	x
	x
	x
	

	148. 
	Kỹ thuật thường qui đặt nội khí quản khó
	x
	x
	x
	

	149. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản khó với đèn Mac Coy (đèn có mũi điều khiển), mask thanh quản
	x
	x
	x
	

	150. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản khó  ngược dòng
	x
	x
	x
	

	151. 
	Kỹ thuật phòng và điều trị trào ngược dịch dạ dày
	x
	x
	x
	

	152. 
	Kỹ thuật gây mê vòng kín có vôi soda
	x
	x
	x
	

	153. 
	Kỹ thuật gây mê lưu lượng thấp
	x
	x
	x
	

	154. 
	Kỹ thuật thông khí qua màng giáp nhẫn
	x
	x
	x
	

	155. 
	Kỹ thuật nâng thân nhiệt chỉ huy
	x
	x
	x
	

	156. 
	Kỹ thuật săn sóc theo dõi ống thông tiểu
	x
	x
	x
	

	157. 
	Kỹ thuật hô hấp nhân tạo bằng tay với bóng hay ambu trong và sau mê
	x
	x
	x
	

	158. 
	Kỹ thuật hô hấp nhân tạo bằng máy trong và sau mê
	x
	x
	x
	

	159. 
	Kỹ thuật theo dõi bệnh nhân trong và sau mổ
	x
	x
	x
	

	160. 
	Kỹ thuật xủ lý thường qui các tai biến trong và sau vô cảm
	x
	x
	x
	

	161. 
	Kỹ thuật vô cảm ngoài phòng mổ
	x
	x
	x
	

	162. 
	Kỹ thuật vô cảm nắn xương
	x
	x
	x
	

	163. 
	Theo dõi nhịp tim qua ống nghe thực quản
	x
	x
	x
	

	164. 
	Kỹ thuật theo dõi dãn cơ bằng máy
	x
	x
	x
	

	165. 
	Kỹ thuật theo dõi SpO2
	x
	x
	x
	

	166. 
	Kỹ thuật theo dõi et CO2
	x
	x
	x
	

	167. 
	Kỹ thuật theo dõi HAĐM bằng phương pháp xâm lấn
	x
	x
	x
	

	168. 
	Kỹ thuật theo dõi HAĐM không xấm lấn bằng máy
	x
	x
	x
	

	169. 
	Kỹ thuật theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường qui
	x
	x
	x
	

	170. 
	Kỹ thuật thông khí áp lực dương 2 mức qua hệ thống Boussignac
	x
	x
	x
	

	171. 
	Thử nhóm máu trước truyền máu
	x
	x
	x
	

	172. 
	Truyền dịch thường qui
	x
	x
	x
	

	173. 
	Truyền máu thường qui
	x
	x
	x
	

	174. 
	Kỹ thuật lấy lại máu trong mổ bằng phương pháp thủ công
	x
	x
	x
	

	175. 
	Kỹ thuật truyền dịch trong sốc 
	x
	x
	x
	

	176. 
	Kỹ thuật truyền máu trong sốc 
	x
	x
	x
	

	177. 
	Kỹ thuật cấp cứu tụt huyết áp
	x
	x
	x
	

	178. 
	Kỹ thuật cấp cứu ngừng tim
	x
	x
	x
	

	179. 
	Kỹ thuật cấp cứu ngừng thở
	x
	x
	x
	

	180. 
	Kỹ thuật chọc tĩnh mạch cảnh trong
	x
	x
	x
	

	181. 
	Kỹ thuật chọc tĩnh mạch cảnh ngoài
	x
	x
	x
	

	182. 
	Kỹ thuật chọc tĩnh mạch đùi
	x
	x
	x
	

	183. 
	Kỹ thuật chọc tuỷ sống đường giữa
	x
	x
	x
	

	184. 
	Kỹ thuật chọc tuỷ sống đường bên
	x
	x
	x
	

	185. 
	Kỹ thuật gây tê chọc kim vào khoang ngoài màng cứng (NMC) thắt lưng đường giữa
	x
	x
	x
	

	186. 
	Kỹ thuật gây tê chọc kim vào khoang NMC thắt lưng, đường bên
	x
	x
	x
	

	187. 
	Kỹ thuật gây tê đám  rối cánh tay đường trên xương đòn
	x
	x
	x
	

	188. 
	Kỹ thuật gây tê đám rối cánh tay đường gian cơ bậc thang
	x
	x
	x
	

	189. 
	Kỹ thuật gây tê đám rối cánh tay đường nách
	x
	x
	x
	

	190. 
	Kỹ thuật gây tê đám rối cổ nông
	x
	x
	x
	

	191. 
	Kỹ thuật gây tê đám rối cổ sâu
	x
	x
	x
	

	192. 
	Kỹ thuật gây tê ở khuỷu tay
	x
	x
	x
	

	193. 
	Kỹ thuật gây tê ở cổ tay
	x
	x
	x
	

	194. 
	Kỹ thuật gây tê thần kinh hông to
	x
	x
	x
	

	195. 
	Kỹ thuật gây tê 3 trong 1
	x
	x
	x
	

	196. 
	Kỹ thuật gây tê vùng khớp gối
	x
	x
	x
	

	197. 
	Kỹ thuật gây tê vùng bàn chân
	x
	x
	x
	

	198. 
	GMHS cho phẫu thuật động mạch, tĩnh mạch ngoại biên
	x
	x
	x
	

	199. 
	GMHS cho mổ rách cơ hoành qua đường bụng
	x
	x
	x
	

	200. 
	GMHS cho mở thông dạ dày, khâu lỗ thủng dạ dày, ruột non đơn thuần
	x
	x
	x
	

	201. 
	GMHS mổ viêm ruột thừa, viêm phúc mạc, áp xe ruột thừa
	x
	x
	x
	

	202. 
	GMHS mổ vùng đáy chậu, hậu môn, bẹn, bìu
	x
	x
	x
	

	203. 
	GMHS thận niệu quản
	x
	x
	
	

	204. 
	GMHS cho mổ chi trên
	x
	x
	x
	

	205. 
	GMHS cho mổ chi dưới
	x
	x
	x
	

	206. 
	GMHS cho thay chỏm xương đùi, khớp háng, khớp gối
	x
	x
	x
	

	207. 
	GMHS cho nối chi
	x
	x
	x
	

	208. 
	GMHS cho mổ xương bả vai, xương chậu
	x
	x
	x
	

	209. 
	GMHS mổ nội soi ngực
	x
	x
	x
	

	210. 
	GMHS phẫu thuật hạch ngoại biên
	x
	x
	x
	

	211. 
	GMHS mổ bụng cấp cứu không phải chấn thương ở người lớn
	x
	x
	x
	

	212. 
	GMHS người bệnh chấn thương không sốc, sốc nhẹ
	x
	x
	x
	

	213. 
	GMHS mổ bướu cổ nhỏ
	x
	x
	x
	

	214. 
	Vô cảm mổ thoát vị bẹn
	x
	x
	x
	

	215. 
	Gây tê tuỷ sống, NMC, kết hợp tủy sống NMC trong phẫu thuật sản phụ khoa
	x
	x
	x
	

	216. 
	Gây mê propofol để nạo, hút thai
	x
	x
	x
	

	217. 
	Gây tê tuỷ sống trong mổ lấy thai 
	x
	x
	x
	

	218. 
	Gây mê hô hấp mổ lấy thai
	x
	x
	x
	

	219. 
	GMHS để mổ lấy thai ở những sản phụ có bệnh kèm theo
	x
	x
	x
	

	220. 
	Gây mê nội khí quản cho bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ
	x
	x
	x
	

	221. 
	Gây mê để thay băng bệnh nhân bỏng
	x
	x
	x
	

	222. 
	Gây mê mổ cắt amidan ở người lớn
	x
	x
	x
	

	223. 
	Gây mê, gây tê cắt amidan ở trẻ em
	x
	x
	x
	

	224. 
	Gây tê mổ cắt amidan ở người lớn
	x
	x
	x
	

	225. 
	GMHS cho mổ ổ bụng trung phẫu ở trẻ em
	x
	x
	x
	

	226. 
	GMHS cho mổ thoát vị bẹn, nước màng tinh hoàn ở trẻ em
	x
	x
	x
	

	227. 
	Vô cảm cho các mổ nhỏ ở tầng sinh môn trẻ em: chích áp xe, lấy máu tụ, dẫn luu áp xe hậu môn đơn giản
	x
	x
	x
	

	228. 
	Giảm đau bằng thuốc cho bệnh nhân sau mổ, sau chấn thương
	x
	x
	x
	

	229. 
	Giảm đau sau mổ bằng tiêm Morphin cách quãng dưới da
	x
	x
	x
	

	230. 
	Vệ sinh, vô trùng phòng mổ
	x
	x
	x
	

	231. 
	Tiệt trùng dụng cụ phục vụ mổ, GMHS
	x
	x
	x
	

	232. 
	Siêu âm tim cấp cứu tại giường
	x
	x
	x
	

	233. 
	Chụp X-quang cấp cứu tại giường
	x
	x
	x
	

	234. 
	Ghi điện tim cấp cứu tại giường
	x
	x
	x
	

	235. 
	Chăm sóc catheter tĩnh mạch
	x
	x
	x
	

	236. 
	Chăm sóc catheter động mạch
	x
	x
	x
	

	237. 
	Nội soi khí phế quản ở bệnh nhân suy thở, thở máy
	x
	x
	
	

	238. 
	Thở máy xâm nhập, không xâm nhập với các phương thức khác nhau
	x
	x
	x
	

	239. 
	Mở khí quản trên bệnh nhân có hay không có ống NKQ
	x
	x
	x
	

	240. 
	Thở oxy gọng kính
	x
	x
	x
	

	241. 
	Thở oxy qua mặt nạ
	x
	x
	x
	

	242. 
	Thở oxy qua ống chữ T
	x
	x
	x
	

	243. 
	Nuôi dưỡng bệnh nhân qua ống thông hỗng tràng
	x
	x
	x
	

	244. 
	Nuôi dưỡng bệnh nhân qua ống thông dạ dày
	x
	x
	x
	

	245. 
	Liệu pháp kháng sinh dự phòng trước và sau mổ
	x
	x
	x
	

	246. 
	Dự phòng tắc tĩnh mạch sau mổ, sau chấn thương
	x
	x
	x
	

	247. 
	Điều trị rối loạn đông máu trong ngoại khoa
	x
	x
	x
	

	248. 
	Phát hiện, phòng, điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện (vết mổ, catheter, hô hấp, tiết niệu…)
	x
	x
	x
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